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ABSTRACT

Objective: To describe the situation and some related factors of physical activity  among adults in 
Phan Dinh Phung ward, Thai Nguyen city in 2019. 

Method: a cross-sectional descriptive studies was conducted on 495 adults in Phan Dinh Phung 
ward, Thai Nguyen city. Data were collected by face-to-face interview using global physical activity 
questionnaire (GPAQ). 

Results: The rate of high-level physical activity in men was 62.1% and for women was 47.8%, with 
43.8% of women and 62.1% of men achieving physical activity according to WHO recommendations. 
Age, location convenience, status of hypertension, diabetes, and cardiovascular disease were 
significant related factors of physical activity.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Hoạt động thể lực là tất cả các cử động của cơ thể gây 
tiêu hao năng lượng bao gồm hoạt động do tập luyện 
và không do tập luyện. Theo khuyến cáo của Tổ chức 
Y tế Thế giới, hoạt động thể lực đều đặn ít nhất 30 phút 
mỗi ngày hoặc 150 phút mỗi tuần với cường độ mức vừa 
mang lại nhiều lợi ích đối với sức khỏe, giảm nguy cơ 
tử vong [9]. Một nghiên cứu năm 2012 chỉ ra rằng hoạt 
động thể lực ở mức đủ của người lớn trên thế giới chỉ đạt 

31,1%, với tỷ lệ từ 17,0% ở Đông Nam Á đến khoảng 
43% ở châu Mỹ và phía Đông Địa Trung Hải [5]. Tại 
Việt Nam nghiên cứu của trên 14.706 người trưởng thành 
cho thấy khoảng 70% người từ 25-64 tuổi đạt khuyến 
nghị về hoạt động thể lực của WHO [3]. Nghiên cứu trên 
1.906 người trưởng thành 25-64 tuổi tại thành phố Hồ 
Chí Minh cho thấy 56,2% đối tượng nghiên cứu được 
xếp loại hoạt động tích cực, đạt khuyến nghị tối thiểu 
của WHO về hoạt động thể lực [8]. Nghiên cứu này được 
thực hiện với mục tiêu mô tả thực trạng hoạt động thể lực 

TÓM TẮT

Mục tiêu: Mô tả thực trạng hoạt động thể lực và một số yếu tố liên quan người trưởng thành tại 
phường Phan Đình Phùng thành phố Thái Nguyên năm 2019. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 495 
người trưởng thành tại phường Phan Đình Phùng thành phố Thái Nguyên. Số liệu được thu thập bằng 
phương pháp phỏng vấn trực tiếp sử dụng bộ câu hỏi hoạt động thể lực toàn cầu. 

Kết quả nghiên cứu: Tỷ lệ hoạt động thể lực mức độ cao ở nam giới là 62,1% và của nữ là 47,8%, có 
43,8% nữ giới và 62,1% nam giới hoạt động thể lực đạt theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới. 
Độ tuổi, sự thuận tiện về địa điểm, tiền sử mắc bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh tim mạch 
là các yếu tố liên quan có ý nghĩa thống kê với mức độ hoạt động thể lực. 

Từ khoá: Người trưởng thành, hoạt động thể lực, yếu tố liên quan.
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và phân tích một số yếu tố liên quan đến hoạt động thể 
lực của người trưởng thành tại phường Phan Đình Phùng 
thành phố Thái Nguyên năm 2019.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 
CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu

Người trưởng thành đồng ý tham gia nghiên cứu, không 
có các vấn đề làm giảm khả năng vận động hoặc có vấn 
đề về vận động. 

2.2. Thời gian nghiên cứu

Từ tháng 1/2019 đến tháng 12/2019

2.3. Địa điểm nghiên cứu

Phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, 
tỉnh Thái Nguyên

2.4. Phương pháp nghiên cứu

- Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả, thiết kế 
cắt ngang.

- Mẫu nghiên cứu: Sử dụng công thức tính cỡ mẫu mô 
tả 1 tỷ lệ n=Z2

1-α/2

- Cỡ mẫu được ước tính dựa trên tỷ lệ hoạt động thể lực 
đạt theo khuyến nghị của WHO, ước tính theo nghiên 
cứu trước là p=0,7 (Đặng Thị Thu Hằng, 2018) [6] với 
sai số tuyệt đối (d=0,05) và mức tin cậy đạt 95% tính 

được cỡ mẫu là 323 thực tế nghiên cứu đã thu thập được 
495 người trưởng thành. Mẫu được chọn bằng phương 
pháp ngẫu nhiên đơn. 

2.5. Chỉ số nghiên cứu

- Tỷ lệ về các hoạt động thể lực liên quan đến công việc, 
đi lại, hoạt động tĩnh tại ở người trưởng thành, phân loại 
các mức độ hoạt động thể lực, tỷ lệ hoạt động thể lực 
đạt theo khuyến nghị của WHO.

- Mối liên quan của một số yếu tố đến hoạt động thể 
lực ở người trưởng thành: tiền sử mắc một số bệnh mãn 
tính, các rào cản, hiểu biết về hoạt động thể lực. 

2.6. Phương pháp phân tích số liệu

Thống kê mô tả: Mô tả tần suất và tỷ lệ phần trăm với 
biến phân loại, giá trị trung bình, độ lệch chuẩn với biến 
định lượng liên tục. Kiểm định khi bình phương được 
sử dụng để phân tích một số yếu tố liên quan đến mức 
độ hoạt động thể lực. Số liệu được nhập trên phần mềm 
Epidata 3.1 và phân tích trên phần mềm SPSS 20.0.

2.7. Đạo đức nghiên cứu

Tất cả đối tượng tham gia nghiên cứu được giải thích cụ 
thể mục đích, nội dung nghiên cứu. Đối tượng nghiên 
cứu tham gia một cách tự nguyện và hợp tác tốt trong 
quá trình nghiên cứu. Mọi thông tin của đối tượng đều 
được bảo mật và chỉ sử dụng cho mục đích nghiên cứu.

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

N.V. Hien et al. / Journal of Community Medicine, Vol 62, No 4 (2021) 176-181

Bảng 1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu

Đặc điểm Số lượng (Người) Tỷ lệ (%)

Nhóm tuổi

18-39 272 54,9

40-59 170 34,3

≥60 53 10,8

Dân tộc
Kinh 453 91,5

Khác 42 8,5

Giới
Nam 269 54,3

Nữ 226 45,7

Nghề nghiệp

Cán bộ 149 31,1

Hưu trí 58 11,7

Công nhân 125 25,3

Khác 163 32,9
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Trình độ văn hóa
≥ THPT 434 87,7

< THPT 61 12,3

BMI

<18.5 64 12,9

18.5 - <23 351 70,9

23 - <25 49 9,9

≥25 31 6,3

Nhận xét: Đối tượng được nghiên cứu chủ yếu nằm 
trong độ tuổi 18-39 tuổi với tỷ lệ 54,9%. Tỷ lệ dân tộc 
Kinh cao nhất với 91,5% và tỷ lệ nam giới (54,3%). 

Trong số đó có tới 87,7% số đối tượng có trình độ văn 
hóa từ THPT trở lên. Tỷ lệ có BMI ≥25 chỉ chiếm 6,3%.

Bảng 2. Phân loại mức độ hoạt động thể lực theo giới

Giới
Mức độ hoạt động

Thấp (%) Trung bình (%) Cao (%)

Nam 6,3 31,6 62,1

Nữ 6,6 45,6 47,8

Tổng 6,5 38,0 55,5

Bảng 3. Mức độ đạt hoạt động thể lực theo khuyến cáo của WHO

Thông tin chung
Mức độ hoạt động thể lực p

test χ2Không đạt n (%) Đạt n (%) Tổng n (%)

Tuổi

18-39 118 (43,4) 154 (56,6) 272 (100)

p <0,0540-59 72 (42,4) 98 (57,6) 170 (100)

≥60 39 (73,6) 14 (26,4) 53 (100)

Nghề nghiệp

Cán bộ 76 (51,0) 73 (49,0) 149 (100)

p<0,05Hưu trí 41 (70,7) 17 (29,3) 58 (100)

Công nhân 39 (31,2) 86 (68,8) 125 (100)

Trình độ văn 
hóa

≥ THPT 202 (46,5) 232 (53,5) 434 (100)
p >0,05

< THPT 27 (44,3) 34 (55,7) 61 (100)

BMI

Bình thường 160 (45,6) 191 (54,4) 351 (100)

p>0,05Thừa cân 24 (49,0) 25 (51,0) 49 (100)

Béo phì 13 (41,9) 18 (58,1) 31 (100)

Nhận xét: Tỷ lệ hoạt động thể lực cao nhất là ở giới nam với 62,1% trong số nam giới tham gia, tỷ lệ hoạt động 
thể lực ở mức cao của nữ chỉ là 47,8% trong số nữ tham gia nghiên cứu. 
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Bảng 4. Một số rào cản với hoạt động thể lực

Các yếu tố ảnh hưởng
Mức độ hoạt động thể lực p

test χ2Không đạt n (%) Đạt n (%) Tổng n (%)

Lợi ích của việc hoạt 
động thể lực

Có 170 (51,7) 159 (48,3) 329 (100)
p<0,05

Không 59 (35,5) 107 (64,5) 166 (100)

Rào cản từ phía gia 
đình

Có 17 (35,4) 31 (64,6) 48 (100)
p>0,05

Không 212 (47,4) 235 (52,6) 447 (100)

Thuận tiện về địa 
điểm

Có 163 (51,9) 151 (48,1) 314 (100)
p<0,05

Không 66 (36,5) 115 (63,5) 181 (100)

Cảm thấy xấu hổ khi 
hoạt động thể lực

Có 37 (39,4) 57 (60,6) 94 (100)
p>0,05

Không 192 (47,9) 209 (52,1) 401 (100)

Bảng 5. Mối liên quan giữa bệnh lý mạn tính và mức độ hoạt động thể lực

Bệnh mạn tính
Mức độ hoạt động thể lực p

test χ2Không đạt n (%) Đạt n (%) Tổng n (%)

Tăng huyết áp
Có 50 (59,5) 34 (40,5) 84 (100)

p<0,05
Không 21 (53,8) 18 (46,2) 39 (100)

Đái tháo đường
Có 29 (64,4) 16 (35,6) 45 (100)

p<0,05
Không 42 (53,8) 36 (46,2) 78 (100)

Tim mạch
Có 4 (30,8) 9 (69,2) 13 (100)

p<0,05
Không 67 (60,9) 43 (39,1) 110 (100)

Nhận xét: Độ tuổi từ 60 trở lên có tỷ lệ hoạt động thể 
lực đạt theo khuyến nghị của WHO thấp hơn so với các 
nhóm khác. So với nhóm đối tượng là cán bộ nhà nước 

và hưu trí thì nhóm công nhân có tỷ lệ hoạt động thể 
lực đạt cao hơn. 

Nhận xét: Yếu tố thuận lợi về địa điểm để hoạt động thể lực có liên quan đến mức độ đạt hoạt động thể lực của 
đối tượng nghiên cứu với p<0,05. 

Nhận xét: Nhóm đối tượng có tiền sử mắc tăng huyết 
áp, đái tháo đường có tỷ lệ đạt mức hoạt động thể lực 
khuyến nghị thấp hơn so với nhóm không mắc. Mặt 
khác nhóm có tiền sử mắc bệnh lý tim mạch có tỷ lệ đạt 
mức khuyến nghị thấp hơn nhóm không mắc. 

4. BÀN LUẬN

Nghiên cứu cho thấy thời gian nam giới dành thời gian 

cho đi bộ là 61,8 phút/ngày cao hơn so với ở nữ giới chỉ 
là 57,6 phút/ngày, trong một nghiên cứu về hoạt động 
thể lực của Đặng Thị Thu Hằng về hoạt động thể lực 
của sinh viên Y Hà Nội cho thấy tỷ lệ nam giới dành 
thời gian cho đi bộ 39,3 phút/ngày còn ở nữ giới chỉ là 
27,6 phút/ngày [6]. Kết qủa của nghiên cứu này cũng 
cao hơn so với nghiên cứu của Trịnh Thị Oanh về hoạt 
động thể lực ở người trưởng thành tại thành phố Hồ Chí 
Minh, nam giới có thời gian đi bộ chỉ 33,2phút/ngày và 
nữ giới chỉ đạt 36,2 phút/ngày [8].
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Từ kết quả phân bố mức độ hoạt động thể lực cho thấy 
có 55,5% đối tượng có mức độ hoạt động thể lực cao, 
38,0% có mức độ hoạt động thể lực ở mức trung bình 
và chỉ có 6,5% ở mức thấp. Theo Bergier về hoạt động 
thể lực tại Ukraine cho thấy chỉ có 12,3% người dân đạt 
mức hoạt động thể lực cao, nhưng có tới 72,8% ở mức 
trung bình và 14,9% ở mức thấp [7]. 

Nghiên cứu này chỉ ra rằng có 53,7% số đối tượng có 
hoạt động thể lực đạt theo khuyến nghị của WHO là có 
ít nhất 30 phút mỗi ngày hoặc 150 phút/tuần. Kết qủa 
này thấp hơn so với một nghiên cứu về hoạt động thể 
lực ở người trưởng thành tại thành phố Hồ Chí Minh 
có tới 56,2% đối tượng có hoạt động thể lực đạt theo 
khuyến nghị của WHO [8]. Tuy nhiên mức độ hoạt 
động thể lực đạt của người dân tại phường Phan Đình 
Phùng thành phố Thái Nguyên lại cao hơn so với thế 
giới (31,1%) và ở Đông Nam Á (17,0%) [9].

Phân tích mối liên quan giữa tuổi và mức độ hoạt động 
thể lực chỉ ra tỷ lệ người dân từ 18-59 tuổi có tỷ lệ đạt 
mức độ HĐTL cao nhất, tỷ lệ này lại thấp nhất ở nhóm 
≥60 tuổi (26,4%). Kết quả này có thể giải thích do tuổi 
càng cao thì khả năng vận động và hoạt động sẽ càng 
giảm, tuy vậy việc duy trì hoạt động thể lực ở nhóm 
người từ 60 tuổi trở lên cần được khuyến cáo để phòng 
ngừa một số bệnh lý mãn tính có liên quan. Theo nghiên 
cứu của Barbara cho thấy rằng những người lớn tuổi có 
thể có được những lợi ích lâu dài từ hoạt động thể chất 
của tất cả các cường độ, từ HĐTL nhẹ trở lên [3].

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy tỷ lệ thừa cân béo 
phì ở người trưởng thành tại phường Phan Đình Phùng 
chiếm 16,2%, trong đó có 51,0% người thừa cân và 
58,1% người béo phì có mức độ hoạt động thể lực 
đạt theo khuyến cáo của WHO. Kết quả này khác với 
nghiên cứu của Nguyễn Lê Thanh Trúc về tỷ lệ thừa 
cân béo phì và các yếu tố liên quan ở phụ nữ từ 40-
59 tuổi tại Trà Vinh, theo tác giả những đối tượng có 
cường độ hoạt động thể lực mạnh thường xuyên trong 
tuần có tỷ lệ thừa cân béo phì là 27,4% thấp hơn nhóm 
không hoạt động thường xuyên là 31,6%. Đồng thời 
những người thường xuyên hoạt động thể lực (trên 30 
phút một ngày) có tỷ lệ thừa cân béo phì là 32,1% cao 
hơn nhóm không thường xuyên là 30,5% [1].

Nghiên cứu này cũng chỉ ra mối liên quan giữa tiền sử 
mắc bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường và mức độ hoạt 
động thể lực ở người trưởng thành, theo đó tỷ lệ hoạt 
động thể lực đạt theo khuyến nghị của WHO ở những 
người có tiền sử mắc tăng huyết áp hoặc đái tháo đường 

đều thấp hơn nhóm không mắc. Điều này có thể là do 
các bệnh lý trên gây ra một số triệu chứng có thể làm 
giảm việc hứng thú hoạt động của đối tượng hoặc có 
thể do đối tượng nghiên cứu chưa có nhận thức đúng 
về lợi ích của hoạt động thể lực trong việc phòng chống 
các biến chứng của bệnh. Các nghiên cứu cho thấy hoạt 
động thể lực ít ở bệnh nhân tăng huyết áp có thể là một 
yếu tố nguy cơ cho các bệnh như tim mạch và các bệnh 
lý khác [1], đồng thời việc nhận thức về hoạt động thể 
lực cũng thúc đẩy hoạt động thể lực và giảm các yếu tố 
nguy cơ của bệnh. 

5. KẾT LUẬN

Mức độ hoạt động thể lực ở người trưởng thành tại 
thành phố Thái Nguyên còn thấp. Tỷ lệ hoạt động 
thể lực cao ở nam giới là 62,1%, nữ giới là 47,8%, có 
43,8% nữ giới và 62,1% nam giới hoạt động thể lực đạt 
theo khuyến cáo của WHO. 

Độ tuổi, sự thuận tiện của địa điểm hoạt động, tiền sử 
mắc tăng huyết áp, đái tháo đường và bệnh tim mạch 
là các yếu tố liên quan có ý nghĩa thống kê với mức độ 
hoạt động thể lực.
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